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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)   

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Trận Tốt Động – Chúc Động diễn ra vào thời gian nào? 

A. 1426    B. 1436    C. 1446    D. 1416 

Câu 2: Quân Thanh xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào? 

A. 15 - 11 – 1788      B. 28 – 10 - 1788 

C. 28 - 4 – 1788      D. 28 – 10 – 1789 

Câu 3: Nhân dân Thăng Long mấy lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên? 

A. 1 lần    B. 2 lần   C. 3 lần   D. 4 lần 

Câu 4: Ai đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội vào năm 1831?  

A. Minh Mạng      B. Lý Thái Tổ 

C. Chu Văn An       D. An Dương Vương 

Câu 5: Hãy cho biết Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm bao nhiêu? 

A. 1789   B. 1790   C. 1791   D. 1792 

Câu 6: Từ phòng tuyến Tam Điệp, quân ta chia làm mấy đạo tiến vào Thăng Long? 

A. 4 đạo       B. 5 đạo 

C. 3 đạo       D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 7: Tên nào sau đây không phải là tên cũ của Hà Nội? 

A. Tống Bình             B. Long Đỗ             C. Đông Thành               D. Đông Đô 

Câu 8. Địa điểm nào không thuộc về Hà Nội? 

A. Chùa Một Cột                                      B. Hồ Gươm 

C. Văn Miếu Quốc Tử Giám                                    D. Phố cổ Hội An 

Câu 9: Tháp Rùa Hà Nội được xây dựng vào năm bao nhiêu? 

A. Năm 1886 (Thời kì Pháp chiếm đóng Hà Nội) 

B. Năm 1570 (Thời kì chúa Trịnh) 

C. Năm. 1461 (Thời kì vua Lê Thánh Tông, Lê Tư Thành) 



 
 

 
 

D. Năm 1430 (Thời kì vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi) 

Câu 10: Hà nội xưa có bao nhiêu phố phường? 

A. 26     B. 36    C. 40                           D. 46 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)   

Câu 1: (3 điểm) Em hãy cho biết quân Thanh sang xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào? 

Quân và dân ta có sự chuẩn bị ra sao?  

Câu 2: (3 điểm) Trình bày, giới thiệu giai đoạn thay đổi tên gọi của Hà Nội từ thời nhà Hồ 

đến thời Lê Sơ 

------- Hết ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)   

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B C A A B C D A B 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)   

Câu 1: 

Quân Thanh sang xâm lược nước ta trong hoàn cảnh: 

- Cuối năm 1788, nội bộ phong kiến nước ta có sự phân tranh. Lợi dụng tình hình Lê Chiêu 

Thống cầu cứu, vua Càn Long nhà Thanh đưa khoảng 29 vạn quân sang xâm lược Đại Việt 

với danh nghĩa "phù Lê diệt Tây Sơn". 

- Quân Thanh nhanh chóng chiếm được Thăng Long mà không gặp nhiều kháng cự, do lực 

lượng Tây Sơn rút lui để bảo toàn lực lượng. 

Sự chuẩn bị của quân và dân ta: 

- Nguyễn Huệ (Quang Trung) lập tức lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung và tổ 

chức cuộc kháng chiến. 

- Ông nhanh chóng tuyển thêm binh sĩ, luyện tập quân đội, động viên tinh thần toàn dân. 

- Quang Trung áp dụng chiến thuật hành quân thần tốc, chia quân thành nhiều đạo tiến đánh 

quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. 

- Kết quả, trong vòng 5 ngày, quân Tây Sơn giành thắng lợi vang dội, tiêu diệt và đánh tan 

quân Thanh, giải phóng Thăng Long. 

Câu 2: 

- Thời nhà Hồ (1400 - 1407): Hồ Quý Ly đổi tên Thăng Long thành Đông Đô. 

- Thời thuộc Minh (1407 - 1427): Quân Minh chiếm nước ta, đổi Đông Đô thành Đông Quan. 

- Thời Lê Sơ (1428 - 1527): Lê Lợi giành lại độc lập, đổi Đông Quan thành Đông Kinh, trở 

thành trung tâm chính trị của Đại Việt. 


